
STT HỌ TÊN LỚP KHÓA

1 Lưu Thanh Bình C25TH1 25 15h15 16/11/2023 PM 4

2 Lê Đỗ Thanh Duy C25TH1 25 15h15 16/11/2023 PM 4 13h30 21/11/2023 PM 2 13h30 22/11/2023 PM 4 09h30 24/11/2023 A1.12

3 Phạm Thiên Hào C25TH1 25 15h15 16/11/2023 PM 4 13h30 22/11/2023 PM 4 09h30 24/11/2023 A1.12

4 Lê Vũ Hải C25TH1 25 15h15 16/11/2023 PM 4 13h30 21/11/2023 PM 2 13h30 22/11/2023 PM 4 09h30 24/11/2023 A1.12

5 Trần  Hiền C25TH1 25 15h15 16/11/2023 PM 4 13h30 21/11/2023 PM 2 13h30 22/11/2023 PM 4 09h30 24/11/2023 A1.12

6 Âu Dương Quốc Huy C25TH1 25 15h15 16/11/2023 PM 4 13h30 21/11/2023 PM 2 13h30 22/11/2023 PM 4 09h30 24/11/2023 A1.12

7 Trần Quang Huy C25TH1 25 15h15 16/11/2023 PM 4 13h30 21/11/2023 PM 2 13h30 22/11/2023 PM 4 09h30 24/11/2023 A1.12

8 Lê Tuấn Kiệt C25TH1 25 15h15 16/11/2023 PM 4 13h30 22/11/2023 PM 4 09h30 24/11/2023 A1.12

9 Đặng Hoàng Lâm C25TH1 25 15h15 16/11/2023 PM 4 13h30 21/11/2023 PM 2 13h30 22/11/2023 PM 4 09h30 24/11/2023 A1.12

10 Đặng Hoàng Long C25TH1 25 15h15 16/11/2023 PM 2 13h30 21/11/2023 PM 2 13h30 22/11/2023 PM 4 09h30 24/11/2023 A1.12

11 Phan Thành Lộc C25TH1 25 15h15 16/11/2023 PM 2 13h30 21/11/2023 PM 2 13h30 22/11/2023 PM 4 09h30 24/11/2023 A1.12

12 Võ Bá Lộc C25TH1 25 15h15 16/11/2023 PM 2 13h30 21/11/2023 PM 2 13h30 22/11/2023 PM 4 09h30 24/11/2023 A1.12

13 Ngô Thành Luân C25TH1 25 15h15 16/11/2023 PM 2 13h30 21/11/2023 PM 2 13h30 22/11/2023 PM 4 09h30 24/11/2023 A1.12

14 Nguyễn Lê Bảo My C25TH1 25 15h15 16/11/2023 PM 3 13h30 22/11/2023 PM 4 09h30 24/11/2023 A1.10

15 Nguyễn Hoài Nam C25TH1 25 15h15 16/11/2023 PM 3 13h30 21/11/2023 PM 2 13h30 22/11/2023 PM 4 09h30 24/11/2023 A1.10

16 Võ Thị Hạnh Nguyên C25TH1 25 15h15 16/11/2023 PM 3 13h30 21/11/2023 PM 2 13h30 22/11/2023 PM 4 09h30 24/11/2023 A1.11

17 Nguyễn Lưu Nguyễn C25TH1 25 15h15 16/11/2023 PM 3 13h30 21/11/2023 PM 2 13h30 22/11/2023 PM 4 09h30 24/11/2023 A1.11

18 Nguyễn Thành Nhân C25TH1 25 15h15 16/11/2023 PM 3 13h30 21/11/2023 PM 2 13h30 22/11/2023 PM 4 09h30 24/11/2023 A1.11

19 Ngô Tấn Phát C25TH1 25 15h15 16/11/2023 PM 3 13h30 22/11/2023 PM 4 09h30 24/11/2023 A1.11

20 Nguyễn Tấn Phát C25TH1 25 15h15 16/11/2023 PM 3 13h30 22/11/2023 PM 4 09h30 24/11/2023 A1.11

21 Lâm Gia Phi C25TH1 25 15h15 16/11/2023 PM 3 13h30 21/11/2023 PM 2 13h30 22/11/2023 PM 4 09h30 24/11/2023 A1.11

22 Phạm Thuận Quang C25TH1 25 15h15 16/11/2023 PM 3 13h30 21/11/2023 PM 2 13h30 22/11/2023 PM 4 09h30 24/11/2023 A1.11

23 Trần Văn Quy C25TH1 25 15h15 16/11/2023 PM 3 13h30 21/11/2023 PM 2 13h30 22/11/2023 PM 4 09h30 24/11/2023 A1.11

24 Trần Phan Diễm Quỳnh C25TH1 25 15h15 16/11/2023 PM 3 13h30 21/11/2023 PM 2 13h30 22/11/2023 PM 4 09h30 24/11/2023 A1.11

25 Lê Vũ Tấn Tài C25TH1 25 15h15 16/11/2023 PM 3 13h30 22/11/2023 PM 4 09h30 24/11/2023 A1.11

26 Trần Phước Tấn C25TH1 25 15h15 16/11/2023 PM 3 13h30 21/11/2023 PM 1 13h30 22/11/2023 PM 4 09h30 24/11/2023 A1.11

27 Nguyễn Trung Thành C25TH1 25 15h15 16/11/2023 PM 2 13h30 22/11/2023 PM 4 09h30 24/11/2023 A1.11

28 Huỳnh Phát Thịnh C25TH1 25 15h15 16/11/2023 PM 2 13h30 21/11/2023 PM 1 13h30 22/11/2023 PM 4 09h30 24/11/2023 A1.10

29 Phạm Phúc Thịnh C25TH1 25 15h15 16/11/2023 PM 2 13h30 21/11/2023 PM 1

30 Lê Phước Thọ C25TH1 25 15h15 16/11/2023 PM 2 13h30 21/11/2023 PM 1 13h30 22/11/2023 PM 4 09h30 24/11/2023 A1.10

31 Nguyễn Thị Thu Thủy C25TH1 25 15h15 16/11/2023 PM 2 13h30 21/11/2023 PM 1 13h30 22/11/2023 PM 4 09h30 24/11/2023 A1.10

32 Bành Phước Toàn C25TH1 25 15h15 16/11/2023 PM 2 13h30 22/11/2023 PM 4 09h30 24/11/2023 A1.10

33 Nguyễn Thanh Tú C25TH1 25

MÔN TIẾNG ANH 1MÔN KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

CAO ĐẲNG CTIM

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ BĐCL

_____________________

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

Học kỳ 1 (2023-2024) - Lần1

MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thiGIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thiGIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN TIN HỌC



34 Lưu Hiển Vinh C25TH1 25 15h15 16/11/2023 PM 2 13h30 22/11/2023 PM 4 09h30 24/11/2023 A1.10

STT HỌ TÊN LỚP KHÓA

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

1 Đoàn Thanh Tuấn Anh C25TH2 25 15h15 16/11/2023 PM 4 13h30 22/11/2023 PM 4 09h30 24/11/2023 A1.12

2 Phạm Trần Phước Anh C25TH2 25 15h15 16/11/2023 PM 4 13h30 22/11/2023 PM 3 09h30 24/11/2023 A1.12

3 Trần Nguyễn A Bảo C25TH2 25 15h15 16/11/2023 PM 4 13h30 21/11/2023 PM 2 13h30 22/11/2023 PM 3 09h30 24/11/2023 A1.12

4 Nguyễn Văn Bình C25TH2 25 15h15 16/11/2023 PM 4 13h30 21/11/2023 PM 2 13h30 22/11/2023 PM 4 09h30 24/11/2023 A1.12

5 Phùng Tuấn Duy C25TH2 25

6 Lê Đức Dũng C25TH2 25 13h30 21/11/2023 PM 2 13h30 22/11/2023 PM 3 09h30 24/11/2023 A1.12

7 Nguyễn Tiến Đạt C25TH2 25 13h30 22/11/2023 PM 3 09h30 24/11/2023 A1.12

8 Võ Thành Đăng C25TH2 25 15h15 16/11/2023 PM 4 13h30 21/11/2023 PM 2 13h30 22/11/2023 PM 3 09h30 24/11/2023 A1.12

9 Lâm Nhựt Hào C25TH2 25 15h15 16/11/2023 PM 4 13h30 21/11/2023 PM 2 13h30 22/11/2023 PM 4 09h30 24/11/2023 A1.12

10 Võ Tấn Hào C25TH2 25 15h15 16/11/2023 PM 4 09h30 24/11/2023 A1.12

11 Mai Hoài Hận C25TH2 25 15h15 16/11/2023 PM 4 13h30 21/11/2023 PM 2 13h30 22/11/2023 PM 3 09h30 24/11/2023 A1.12

12 Lê Trung Hiếu C25TH2 25 15h15 16/11/2023 PM 4 13h30 22/11/2023 PM 3 09h30 24/11/2023 A1.12

13 Nguyễn Hoàng Anh Khang C25TH2 25 15h15 16/11/2023 PM 4 13h30 21/11/2023 PM 2 13h30 22/11/2023 PM 3 09h30 24/11/2023 A1.12

14 Võ Tuấn Khang C25TH2 25 15h15 16/11/2023 PM 4 13h30 21/11/2023 PM 2 13h30 22/11/2023 PM 3 09h30 24/11/2023 A1.12

15 Nguyễn Văn Linh C25TH2 25 15h15 16/11/2023 PM 2 13h30 22/11/2023 PM 3 09h30 24/11/2023 A1.12

16 Nguyễn Công Minh C25TH2 25 15h15 16/11/2023 PM 3 13h30 21/11/2023 PM 2 13h30 22/11/2023 PM 3 09h30 24/11/2023 A1.12

17 Nguyễn Nhật Nam C25TH2 25 15h15 16/11/2023 PM 3 13h30 21/11/2023 PM 2 13h30 22/11/2023 PM 3 09h30 24/11/2023 A1.10

18 Nguyễn Huỳnh Hữu Nghĩa C25TH2 25 15h15 16/11/2023 PM 3 13h30 21/11/2023 PM 2 13h30 22/11/2023 PM 3 09h30 24/11/2023 A1.10

19 Hà Thị Ánh Nguyệt C25TH2 25 15h15 16/11/2023 PM 3 13h30 22/11/2023 PM 3 09h30 24/11/2023 A1.11

20 Bùi Minh Nhựt C25TH2 25 15h15 16/11/2023 PM 3 13h30 22/11/2023 PM 3 09h30 24/11/2023 A1.11

21 Võ Minh Nhựt C25TH2 25 15h15 16/11/2023 PM 3 13h30 21/11/2023 PM 2 13h30 22/11/2023 PM 3 09h30 24/11/2023 A1.11

22 Nguyễn Lê Thanh Phúc C25TH2 25 15h15 16/11/2023 PM 3 13h30 22/11/2023 PM 3 09h30 24/11/2023 A1.11

23 Nguyễn Hồng Tài C25TH2 25 15h15 16/11/2023 PM 3 13h30 21/11/2023 PM 1 13h30 22/11/2023 PM 4 09h30 24/11/2023 A1.11

24 Nguyễn Minh Tâm C25TH2 25 15h15 16/11/2023 PM 3 13h30 22/11/2023 PM 3 09h30 24/11/2023 A1.11

25 Đặng Minh Tân C25TH2 25 15h15 16/11/2023 PM 3 13h30 21/11/2023 PM 1 13h30 22/11/2023 PM 3 09h30 24/11/2023 A1.11

26 Đặng Việt Thái C25TH2 25 15h15 16/11/2023 PM 2 13h30 21/11/2023 PM 1 13h30 22/11/2023 PM 4 09h30 24/11/2023 A1.11

27 Đỗ Mai Hoàng Minh Thông C25TH2 25 15h15 16/11/2023 PM 2 13h30 21/11/2023 PM 1 13h30 22/11/2023 PM 3 09h30 24/11/2023 A1.10

28 Trần Minh Thuận C25TH2 25 15h15 16/11/2023 PM 2 13h30 21/11/2023 PM 1 13h30 22/11/2023 PM 3 09h30 24/11/2023 A1.10

29 Huỳnh Thanh Trang C25TH2 25 15h15 16/11/2023 PM 2 13h30 21/11/2023 PM 1 13h30 22/11/2023 PM 3 09h30 24/11/2023 A1.10

30 Phùng Minh Trí C25TH2 25 15h15 16/11/2023 PM 2 13h30 21/11/2023 PM 1 13h30 22/11/2023 PM 4 09h30 24/11/2023 A1.10

CAO ĐẲNG CTIM

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ BĐCL

_____________________

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

Học kỳ 1 (2023-2024) - Lần1

MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1 MÔN KIẾN TRÚC MÁY TÍNH MÔN TIẾNG ANH 1 MÔN TIN HỌC MÔN KỸ THUẬT LẬP TRÌNH



31 Nguyễn Lam Trường C25TH2 25 15h15 16/11/2023 PM 2 13h30 22/11/2023 PM 4 09h30 24/11/2023 A1.10

32 Nguyễn Khắc Tuyên C25TH2 25 15h15 16/11/2023 PM 2 13h30 21/11/2023 PM 1 13h30 22/11/2023 PM 4 09h30 24/11/2023 A1.10

33 Ngô Huỳnh Tuấn Vỹ C25TH2 25 15h15 16/11/2023 PM 2 13h30 22/11/2023 PM 3 09h30 24/11/2023 A1.10

STT HỌ TÊN LỚP KHÓA

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

1 Nguyễn Quốc Anh C25TH3 25 15h15 16/11/2023 PM 4 09h30 21/11/2023 PM 3 13h30 22/11/2023 PM 3 09h30 24/11/2023 A1.12

2 Hồ Ngọc Gia Bảo C25TH3 25 15h15 16/11/2023 PM 4 09h30 21/11/2023 PM 3 13h30 22/11/2023 PM 3 09h30 24/11/2023 A1.12

3 Phạm Duy Bình C25TH3 25 09h30 21/11/2023 PM 3

4 Lê Quang Danh C25TH3 25 15h15 16/11/2023 PM 4 09h30 21/11/2023 PM 3 09h30 24/11/2023 A1.12

5 Trác Minh Duy C25TH3 25

6 Huỳnh Trí Dũng C25TH3 25 15h15 16/11/2023 PM 4 13h30 22/11/2023 PM 3

7 Trịnh Trí Dũng C25TH3 25 13h30 22/11/2023 PM 3 09h30 24/11/2023 A1.12

8 Lê Tấn Đạt C25TH3 25 15h15 16/11/2023 PM 4 09h30 21/11/2023 PM 3 13h30 22/11/2023 PM 3 09h30 24/11/2023 A1.12

9 Võ Thành Đạt C25TH3 25 15h15 16/11/2023 PM 4 09h30 21/11/2023 PM 3 13h30 22/11/2023 PM 3 09h30 24/11/2023 A1.12

10 Nguyễn Hoàng Trọng Hiếu C25TH3 25 15h15 16/11/2023 PM 4 09h30 21/11/2023 PM 3 13h30 22/11/2023 PM 3 09h30 24/11/2023 A1.12

11 Mai Thanh Hoài C25TH3 25 15h15 16/11/2023 PM 4 09h30 21/11/2023 PM 3 13h30 22/11/2023 PM 3 09h30 24/11/2023 A1.12

12 Nguyễn Huy Hoàng C25TH3 25 15h15 16/11/2023 PM 4 09h30 21/11/2023 PM 3 13h30 22/11/2023 PM 3 09h30 24/11/2023 A1.12

13 Trần Minh Hòa C25TH3 25 15h15 16/11/2023 PM 4 09h30 21/11/2023 PM 3 13h30 22/11/2023 PM 3 09h30 24/11/2023 A1.12

14 Phan Văn Linh C25TH3 25 13h30 21/11/2023 PM 2

15 Nguyễn Cao Minh C25TH3 25 15h15 16/11/2023 PM 2 09h30 21/11/2023 PM 3 13h30 22/11/2023 PM 3 09h30 24/11/2023 A1.12

16 Tô Ngọc Minh C25TH3 25 15h15 16/11/2023 PM 3 09h30 21/11/2023 PM 3 13h30 22/11/2023 PM 3 09h30 24/11/2023 A1.10

17 Phạm Trần Diễm My C25TH3 25 15h15 16/11/2023 PM 3 09h30 21/11/2023 PM 3 13h30 22/11/2023 PM 3 09h30 24/11/2023 A1.10

18 Trần Hồng Ngoan C25TH3 25 15h15 16/11/2023 PM 3 09h30 21/11/2023 PM 3 09h30 24/11/2023 A1.10

19 Nguyễn Ngọc Huỳnh Nhi C25TH3 25 09h30 24/11/2023 A1.11

20 Trương Bảo Phúc C25TH3 25 15h15 16/11/2023 PM 3 09h30 21/11/2023 PM 4 13h30 22/11/2023 PM 3 09h30 24/11/2023 A1.11

21 Cao Đình Đức Tài C25TH3 25 15h15 16/11/2023 PM 3 13h30 22/11/2023 PM 3

22 Phan Hữu Trí Tâm C25TH3 25 15h15 16/11/2023 PM 3 09h30 21/11/2023 PM 4 13h30 22/11/2023 PM 3 09h30 24/11/2023 A1.11

23 Võ Chí Tâm C25TH3 25 15h15 16/11/2023 PM 3 09h30 24/11/2023 A1.11

24 Quách Hùng Tân C25TH3 25 15h15 16/11/2023 PM 3 09h30 21/11/2023 PM 4 13h30 22/11/2023 PM 3 09h30 24/11/2023 A1.11

25 Võ Phước Thiện C25TH3 25 15h15 16/11/2023 PM 2 09h30 21/11/2023 PM 4 13h30 22/11/2023 PM 3 09h30 24/11/2023 A1.10

26 Nguyễn Hữu Trí C25TH3 25 15h15 16/11/2023 PM 2 09h30 21/11/2023 PM 4 13h30 22/11/2023 PM 3 09h30 24/11/2023 A1.10

27 Huỳnh Văn Trung C25TH3 25 15h15 16/11/2023 PM 2

28 Nguyễn Quang Trường C25TH3 25 15h15 16/11/2023 PM 2 09h30 21/11/2023 PM 4 13h30 22/11/2023 PM 4 09h30 24/11/2023 A1.10

CAO ĐẲNG CTIM

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ BĐCL

_____________________

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC
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MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1 MÔN KIẾN TRÚC MÁY TÍNH MÔN TIẾNG ANH 1 MÔN TIN HỌC MÔN KỸ THUẬT LẬP TRÌNH



29 Trần Quốc Tuấn C25TH3 25 15h15 16/11/2023 PM 2 13h30 22/11/2023 PM 3

30 Phùng Văn Vệ C25TH3 25 15h15 16/11/2023 PM 2 13h30 22/11/2023 PM 4 09h30 24/11/2023 A1.10


